
TƯỜNG CHẮN ĐẤT CÓ CỐT
A. Tổ chức thực hiện

1. Mỗi nhóm sinh viên gồm 4-6 sinh viên.

2. Xác định thông số đầu vào của đất, vật liệu: 2 buổi, nộp báo cáo 1. 

=> điểm 20%

3. Thiết kế: (đề xuất ý tưởng và thiết kế tính toán): 3 buổi, nôp báo cáo 2 
=> điểm 25%

4. Thi công và thử tải: 01 buổi: 





=> điểm 35%

5. Nộp báo cáo nhận xét tổng hợp





=> điểm 10%

6. Chuyên cần và đóng góp trong nhóm




=> điểm 10%
Muc 2: Xác định thông số đầu vào của đất, vật liệu: : 2 buổi, nộp báo cáo
· Xách định trọng lượng riêng, độ ẩm (có thể ko cần),

· Xác định góc ma sát trong của cát,

· Xác định hệ số  ma sát giữa cát và cốt (giấy):

Thực tế hệ số này thay đổi chút ít theo áp lực đất, nên cần làm thí nghiệm và vẽ đồ thị theo áp lực đất:
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Để tạo cột đất, lấy chai coke 1.5L cắt đáy, đổ cát vào

Có thể làm 2 TN:  cát ở cả 2 mặt giấy, hoặc chỉ 1 mặt, mặt giấy kia đặt trên tấm kính,

Dùng lực kế kéo miếng giấy cho đến lúc nó di chuyển, hoặc đổ cát vào lon tải trọng, sau đó cân 

Cuộc thi gồm 2 giai đoạn:
A. Tính toán lý thuyết:

Các đội trình bày khoảng 2 – 4 trang lý thuyết tính toán tối ưu dây gia cố. Cơ sở chủ đạo là dựa vào lực ma sát giữa đất và dây: dây càng dài và rộng thì lực ma sát càng lớn nhưng khối lượng dây sẽ lớn. Đội nào tính toán được khối lượng dây tối ưu nhất sẽ thắng.

B. Làm tường chắn tại hiện trường cuộc thi

Gia tải – Gồm 3 bước:  1) gỡ bỏ tấm gỗ chắn trước tường, 2) đặt tải đứng,  3) gỡ bỏ tải đứng và gia tải ngang.  
Trong mỗi bước trên, các tiêu chuẩn sau được kiểm tra xem tường bị phá hoại chưa:  1) biến dạng vượt quá (bất kỳ phần nào của tường biến dạng hơn 5cm), 2) cát chảy ra quá giới hạn cho (> 30 cm3 ), và  3) tường sập. 
i. Sau khi gỡ bỏ tấm gỗ chắn trước tường, đợi (1) phút và kiểm tra 3 tiêu chuẩn trên.

ii. Nếu tường chưa hỏng, đặt tải đứng 25kg . Mỗi đội có 1 phút để đặt tải và sau khi đặt tải xong, đợi (1) phút và kiểm tra 3 tiêu chuẩn trên.
iii. Nếu tường chưa hỏng, gỡ bỏ tải đứng và gia tải ngang đến khi tường bị sập hoàn toàn theo quyết định BGK.  Mỗi lần gia tải được 0.5kg (500g).  Cân khối lượng cuối cùng Mh (g).
e. Tính điểm – Điểm mỗi đội tính theo công thức sau:
Tổng điểm = R+ (S+A) – 5(Nln) – 25 (Nll) – 2(T)-20 (D)
Trong đó:
R = 
tỉ số tải trọng ngang chịu được của tường  Mh(g) chia 10 lần tổng khối lượng giấy dùng cho gia cố m_gc(g).
R =   Mh /m_gc/10
S =     500/m_gc   : nếu qua bước 1 gia tải (gỡ bỏ tấm gỗ chắn trước tường)       

   =     1000/m_gc   : nếu qua bước 2 gia tải (gia tải đứng)

Nln = 
số lỗi nhỏ
Nll = 
số lỗi quan trọng
T = 
tổng số phút vượt quá của tất cả các giai đoạn làm tròn đến phút 
D =
điểm trừ vì biến dạng  vượt quá tiêu chuẩn:

3 nếu không qua lúc gỡ tấm gỗ chắn

1 nếu không qua lúc đặt tải ngang

0 nếu qua lúc bắt đầu tải đứng
A =    điểm trình bày tính toán, tối đa 10đ  (= điểm trung bình của 3 giám khảo).
1. Lỗi nhỏ 
i. Kích thước tường sai nhỏ
ii. Ống dẫn treo tải bị lệch
iii. Bất kỳ sai sót nhỏ nào về kích thước hay rules mà BGK coi là nhỏ
2. Lỗi quan trọng 
i. Cát chảy ra > 30 cm3 

ii. Dùng sai băng keo dính nghiêm trọng
iii. Bất kỳ sai sót lớn nào về kích thước hay rules mà BGK coi là quan trọng.
Nếu nhiều đội cùng gần điểm trong khoảng cách 10điểm, BGK sẽ xem xét thêm các tiêu chí sau để quyết định: 1) dùng ít dây gia cố nhất,  2) biến dạng ít nhất, .

Ví dụ tính điểm:  Giả sữ một đội làm tường như sau:

* A =  87.5  (điểm trình bày tính toán)
· Tải trọng ngang chịu được của tường  Mh = 15400 g,  tổng khối lượng giấy dùng cho gia cố m_gc = 7.52 g : , R =  15400/7.52/10 = 204.8 
· Qua bước 2 gia tải (gia tải đứng):  S = 1000/7.52 = 133
· 2 lỗi nhỏ do dán chồng keo và đặt lệch ống dẫn gia tải, Nmin = 2

· 1 lỗi quan trọng cát chảy quá 30 cm3 , Nmaj = 1

· Thời gian làm như sau:
· Cắt dây gia cố: 15 phút 18 (vượt 18 giây)

· Gắn vào tường: 11 phút 05 (vượt 1phút 05 giây)

· Thời gian thi công tường: 14:27 (không vượt)

· Tổng thời gian quá: 1:23, T = 2

Tường vượt qua được 2 bước gia tải , D = 0
Dùng công thức (1):

Điểm tổng = 87.5 + 204.8 + 133 – 5 (2) – 25 (1) – 2(2) – 20 (0)  = 386.3
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Video lam mau:  http://www.youtube.com/watch?v=t091U-a0P0w
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Hình 1:  Sandbox Dimensions (not to scale)



Hình 2:  Load Placement (not to scale)







Hình 5:  Dimensions of the posterboard wall facing (BTC làm và phát, kích thuơc tường: 460 x460)
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Giấy BTC phát cho mỗi đội: 2 tờ như hình, 1 tờ 500x500 làm tường chắn, 1 tờ 1m x1m  dùng để cắt ra làm dây gia cố.
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